








 

STT Tên tổ chức/cá nhân Số TKGD
Chức vụ 

tại công ty

Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa Chỉ

Mối 

quan 

hệ

 Số cổ 
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Giang Quốc Dũng 004CA00287 Chủ tịch Hội đồng quản trị 281969590 2/12/2009 Bình Dương 11.300           

Huỳnh Kim Thảo 004CA02679 280598024 18/01/2009 Bình Dương Vợ 23.500           

Giang Tiến Long Con

Giang Huỳnh An Con

Bùi Thị Lan 004CA02602
Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị
021 088 084 30/03/2006 TP.HCM 22.506           

Cao Thế Lập   004CA07434 021 088 473  31/10/2011 TP.HCM Chồng -                

Cao Khương Duy  024 147 374  17/06/2003 TP.HCM Con -                

Đoàn Văn Thuận 004CA02955
Thành viên Hội đồng quản 

trị, kiêm Tổng Giám đốc
280 864 280 22/02/2005 Bình Dương 320.400         

Nguyễn Thị Ngọc Diệp  004CA00032 280 578 189 22/02/2005 Bình Dương Vợ 144.000         

Đoàn Văn Thiện   Con -                

Đoàn Thị Hoàng Mai  Con -                

Phạm Thị Ngọc       280 113 530 29/09/1978 
Ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến 

cát,tỉnh Bình Dương
Mẹ -                

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ

 PHÁT TRIỂN BÌNH DƢƠNG

(TDC)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khu phố 1, Phường Mỹ Phước, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƢ NỘI BỘ CỦA QUỸ  ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, 

NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2018

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 6 tháng đầu năm 2018 ngày 24/7/2018)
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595/E 13 Xô Viết Nghệ Tỉnh, 

P.26, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh

1

97/31 Tổ 8, Khu phố 3, P. Phú 

Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương
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Quảng Văn Viết Cƣơng 004CA10648
Thành viên 

Hội đồng quản trị
280 439 297 10/3/2005 Bình Dương -                

Phạm Thị Lan Thảo 004CA07377 280 617 238 24/04/2007 Bình Dương Vợ 80.000           

Quảng Quốc Trực Con -                

Quảng Quốc Việt Con -                

Lê Thị Thành 280 023 088 Bình Dương

269/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, 

TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

Mẹ -                

Huỳnh Thị Phƣơng Thảo 004CA07450
Thành viên 

Hội đồng quản trị
280 712 024 10/6/1995 Bình Dương 109.470         

Huỳnh Văn Thu 004CA07866 280 434 026 22/09/2010  Bình Dương Cha 200.510         

Huỳnh Văn Luật    004CA07451 280 524 944 24/05/2004 Bình Dương Chồng -                

Huỳnh Châu Phước Bình An   Con -                

Huỳnh Châu Toàn   Con -                

Nguyễn Hoàn Vũ
Thành viên 

Hội đồng quản trị
280500970 3/24/2010 Bình Dương  -                

Nguyễn Văn Ảnh 280012743 11/26/1999 Bình Dương Cha -                

Lê Thu Cúc 280012742 11/26/1999 Bình Dương Mẹ -                

Phan Trần Thùy Linh 280522029 2/26/2014 Bình Phước Vợ -                

Nguyễn Minh Khôi Con -                

Nguyễn Mai Khôi Con -                

Nguyễn Văn Hiền Phúc
Thành viên 

Hội đồng quản trị
C24428927 1/8/2009 TP. HCM -                

Nguyễn Văn Giứt Cha -                

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23007213 1/19/2009 TP. HCM Vợ -                

Nguyễn Định Quốc Con -                
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6

432D Bình Hòa, Phường Bình 

Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương

16 QL13,Kp 5, Phường Mỹ 

Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương

296/05/10 Khu 3, P.Phú Hòa, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương

E 30, đường Đồng Khởi, P. Hòa 

Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

7
230 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
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Nguyễn Thị Thùy Dƣơng
Trƣởng Ban 

Kiểm soát
280898998 19/07/2010 Bình Dương  

Nguyễn Văn Dũng 280457860 5/10/2016 Bình Dương Cha

Nguyễn Kim Nhường 280365742 5/10/2016 Bình Dương Mẹ

Trần Nhật Khoa 280885247 3/19/2008 Bình Dương Chồng

Lê Thị Diệu Thanh
004CA00180

008C239469

Thành viên 

Ban Kiểm soát
280 775 221 10/5/2012 Bình Dương 435.000         

Nguyễn Cẩm Giang 280 991 701 12/1/2007 Bình Dương Chồng -                

Trần Thị Quang 280 319 114 13/06/2000 Bình Dương Mẹ -                

Nguyễn Phương Nhật Phương Con -                

Nguyễn Thiên Bách Con -                

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Thành viên 

Ban Kiểm soát
280629878 1/29/2008 Bình Dương -                

Nguyễn Việt Nam 280026913 2/7/2014 Bình Dương Cha -                

Trần Thị Sáu 280026770 4/1/2010 Bình Dương Mẹ -                

Nguyễn Chí Đại 280558950 3/29/2005 Bình Dương Chồng -                

Lý Thị Bình 004CA07014 Phó Tổng Giám đốc 280 997 123 28/03/2007 Bình Dương 57.570           

Lý Văn Đẹp       280 254 828 29/05/2007  Bình Dương Chồng -                

Lý Thảo Nguyên     281 024829 27/05/2008 Bình Dương Con -                

Lý Hồng Nguyên                 Con -                

Nguyễn Thị Đạt 280049638 Bình Dương

316 Thích Quảng Đức, P. Phú 

Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

Mẹ -                

Hồ Hoàn Thành  Phó Tổng Giám đốc 280 464 933 3/28/2005 Bình Dương -                

Nguyễn Thị Ngọc Bình 280 599 713 3/28/2007 Bình Dương Vợ -                

Hồ Hoàng Phúc Thịnh Con -                

Hồ Hoàng Phúc Khang Con -                

Hồ Văn In Cha -                

Đồng Ngọc Ẩn Mẹ -                
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A7 Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

10

220/19 khu 5, P. Tương Bình 

Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

9

220/64B Huỳnh Văn Lũy, P.Phú 

Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình 

Dương.

12

142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh 

Nghĩa, 

P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một

Bình Dương

Phường Bình Hòa, TX. Thuận An

Bình Dương

11

314 Thích Quảng Đức, P. Phú 

Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
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Lê Văn Hiền  Phó Tổng Giám đốc 024187745 10/11/2003 TP.HCM -                

Lê Văn Phát 024850783 8/3/2008 TP.HCM Cha -                

Ông Thị Huột 024850670 8/3/2008 TP.HCM Mẹ -                

Nguyễn Thị Bích Liễu 023027292 3/11/2009 TP.HCM Vợ -                

Lê Phát Đạt 025717368 24/11/2012 TP.HCM Con -                

Lê Phương Uyên Nghi Con -                

Nguyễn Thị Tuyết Nga 002C059479 Kế Toán trƣởng 280608258 18/02/2003 Bình Dương

Sầm Thị Huệ 280762263 13/08/2013 Bình Dương Mẹ -

Phạm Ngọc Tấn 009C115118 033108887 18/12/2008 TP.HCM Chồng -

Phạm Ngọc Bảo Ngân Con -

Phạm Ngọc Bảo Nghi Con -

Trịnh Thị Thu 004CA10754
Nhân viên Công bố thông 

tin
172119270 12/19/2002 Thanh Hóa -                

Trịnh Văn Ái 170225754 4/14/1987 Thanh Hóa Cha -                

Phạm Thị Thạnh 170158902 10/7/2012 Thanh Hóa Mẹ -                

Nguyễn Văn Pha  24400959 7/5/2005 TP.HCM Chồng -                

Nguyễn Tuấn Dương Con -                

Giang Quốc Dũng

Thôn Cầu Thọ, làng Cầu Thôn, xã 

Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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14
293/50 Khu 2. P. Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TP. HCM

13

91/22/24 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 14, quận Gò Vấp, TP. 

HCM




